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Câu 1: Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ sử dụng lực lượng nào là chủ yếu?

A. Lực lượng quân ngụy.
B. Lực lượng quân Mĩ và chư hầu.

C. Lực lượng quân viền chinh Mĩ.
D. Lực lượng quân Đồng minh.
Câu 2: Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của tiến công chiến lược 1972?

A. Mở ra một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ.


B. Buộc Mĩ ngừng ngay cuộc ném bom đánh phá miền Bắc 12 ngày đêm.


C. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.


D. Giáng một đòn mạnh mẽ vào quân ngụy và quốc sách “bình định” của “Việt Nam hoá” chiến tranh.

Câu 3: Trong thời gian chống “Việt Nam hóa” chiến tranh (1969 - 1973) nhiệm vụ nặng nề nhất của miền Bắc là gì?

A. Làm nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam.


B. Phải khắc phục kịp thời, tại chỗ hậu quả của những cuộc chiến tranh ác liệt, tiếp nhận sự việc trợ từ bên ngoài và chi viện theo yêu cầu của tiền tuyến miền Nam, Lào, Cam-pu-chia.


C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, bảo đảm cho cuộc chiến đấu tại chỗ và chi viện cho chiến trường.


D. Làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 4: Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Ních-xơn có gì giống so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

A. Về mục đích của chiến tranh.
B. Về vai trò của quân đội Mĩ.


C. Về vai trò của “ấp chiến lược”.
D. Vai trò của quân đội Ngụy.

Câu 5: Chiến lược toàn cầu mà Nich-xơn đề ra đầu 1969 là gì?

A. “Bên miệng hố chiến tranh”.
B. “Phản ứng linh hoạt”.


C. “Ngăn đe thực tế”.
D. “Học thuyết Nich-xơn”.

Câu 6: Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ diễn ra ở đâu?

A. Ba Gia.
B. Vạn Tường.
C. Núi Thành.
D. Chu Lai.

Câu 7: Một trong những điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

A. dùng quân đội Sài Gòn để mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

B. Mở các cuộc tiến công để “tìm diệt” và “bình định”.

C. Mĩ ra sức dồn dân lập ấp, coi ấp chiến lược là quốc sách.

D. Thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”.
Câu 8: Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng ….
"

A. Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.


B. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.


C. Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.


D. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu.

Câu 9: Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng nào?

A. Vạn Tường.
B. Ấp Bắc.


C. Mùa khô 1966 -1967.
D. Mùa khô 1965 – 1966.

Câu 10: Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?

A. Miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà.


B. Miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam cách mạng dân tộc dân chủ , tiến tới thống nhất nước nhà.


C. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam chống Mĩ - Ngụy.


D. Xây dựng CNXH ở miền Bắc, hỗ trợ cho cách mạng miền Nam.

Câu 11: Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

A. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam.


B. Mở chiến dịch “Tố cộng”, “Diệt cộng” thi hành “Luật 10-59”, lê máy chém khắp miền Nam.


C. Thực hiện chính sách “ Đả thực” “ Bài phong” “Diệt cộng”.


D. Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm Tổng thống.

Câu 12: Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?

A. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (6 -1963).


B. Cuộc biểu tình của 2 vạn Tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963).


C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn (16 - 6 -1963).


D. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963).

Câu 13: Ý nghĩa lịch sử nào là cơ bản nhất của cuộc tiến công chiến lược 1972?

A. Đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”,


B. Đã mở ra một bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta.


C. Đã giáng một đòn nặng nề vào quân ngụy (công cụ chủ yếu) của Mĩ.


D. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, phải thừa nhận thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 14: Hãy xác định nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri

A. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lành thổ của Việt Nam.


B. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân chư hầu về nước.
    C. Các bên để cho nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do.
    D. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.

Câu 15: Một trong những điểm khác của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) so với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972) là gì?

A. Đều là thắng lợi quân sự quyết định của quân và dân ta.


B. Tiêu diệt một bộ phân quan trọng sinh lực của đối phương.


C. Đập tan hy vọng và nỗ lực quân sự cuối cùng của kẻ thù.


D. Đối tượng tiến công của quân dân ta là chủ nghĩa thực dân.

Câu 16: Sau Hiệp định Paris được kí kết (1/1973), Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã có nhiều động thái nhằm phá hoại Hiệp định, ngoại trừ việc

A. Tiếp tục chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.


B. Huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.


C. Đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống chính quyền Sài Gòn.


D. Mở các cuộc hành quân bình định, lấn chiếm các vùng giải phóng.

Câu 17: Hạn chế lớn nhất làm mục tiêu của cuộc tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 không đạt được là gì?

A. Chỉ đạo không chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành  phố sau đợt I.


B. Lực lượng của địch còn đông, cơ sở ở thành thị còn mạnh.


C. Do tư tưởng nóng vội, muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc nhanh chiến tranh.


D. Ta chủ quan trong đánh giá cao lực lượng của mình, đánh giá thấp lực lượng địch.

Câu 18: Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự kiện nào?

A. Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này.


B. Mĩ - Diệm hô hào ‘Bắc tiến”.


C. Mĩ - Diệm tổ chức bầu cử riêng lẻ, lập nước Việt Nam Cộng hòa.


D. Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).

Câu 19: Trên mặt trận quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ?

A. Ba Gia (Quảng Ngãi).
B. Ấp Bắc (Mĩ Tho).


C. Đồng Xoài (Biên Hoà).
D. Bình Giã (Bà Rịa).

Câu 20: Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang

A. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.
B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.


C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.
D. giữ vững và phát triển thế tiến công.

Câu 21: Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ (1945 - 1975) đều xuất phát từ

A. phản ứng tất yếu trước nguy cơ bị xâm lược.


B. sự ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Quốc.


C. tác động của cục diện hai cực – hai phe.


D. yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.

Câu 22: Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chủ yếu là gì?

A. Đấu tranh chính trị, hòa bình.


B. Khởi nghĩa giành lại quyền làm chủ.





C. Đấu tranh vũ trang.

   D. Dùng bạo lực cách mạng.

Câu 23: Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Gom dân, lập “ấp chiến lược”.
B. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.


C. Càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng.
D. “Bình định” toàn bộ miền Nam.

Câu 24: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” có điểm gì khác cơ bản so với “Chiến tranh đặc biệt”?

A. Lực lượng quân đội Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.


B. Lực lượng quân đội Ngụy giữ vai trò quan trọng.


C. Sử dụng trang thiết bị, vũ khí của Mĩ.


D. Lực lượng quân đội Mĩ + quân Đồng minh giữ vai trò quyết định.

Câu 25: Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng mỉền Nam là gì?

A. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định nhất.


B. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò quyết định trực tiếp nhất.


C. Miền Nam là tiền tuyến, làm hậu thuẫn cho cách mạng miền Bắc.


D. Miền Nam là tiền tuyến, có vai trò bảo vệ cách mạng XHCN ở miền Bắc.

Câu 26: Âm mưu cơ bản của chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh là gì?

A. Rút dần quân Mĩ về nước.


B. Tận dụng người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ.


C. “Dùng người Việt đánh người Việt”.


D. Đề cao học thuyết Ních-Xơn.

Câu 27: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào?

A. 20-9-1960
B. 20-12-1960.
C. 20-10-1960
D. 20-11-1960.

Câu 28: Mĩ  tiến hành chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), nhằm mục đích gì?

A. Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.


B. Tách rời nhân dân với phong trào cách mạng.


C. Dùng người Việt đánh người Việt.


D. Cô lập lực lượng vũ trang cách mạng.

Câu 29: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

A. Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền.


B. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.


C. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.


D. Đấu tranh giữ gìn và phát triến lực lượng cách mạng.

Câu 30: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

A. Lực lượng quân ngụy.
B. Lực lượng quân chư hầu.


C. Lực lượng Đồng minh và chư hầu.
D. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

Câu 31: Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống?

A. Việt Nam hóa chiến tranh.
B. Chiến tranh một phía.

C. Chiến tranh cục bộ.
D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 32: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri?

A. Rút quân Mĩ về nước.


B. Giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự.


C. Lập bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn.


D. Rút quân Đồng minh về nước.

Câu 33: Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là?

A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau bởi  những âm mưu và thủ đoạn của Mĩ- Diệm.


B. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam Việt Nam.


C. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.


D. Pháp không tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử ở hai miền Bắc và Nam Việt Nam.

Câu 34: Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966), Mĩ nhằm vào hướng chính nào?

A. Miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.
B. Đồng bằng khu V và miền Đông Nam Bộ.


C. Miền Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng khu V và miền Tây Nam Bộ.

Câu 35: Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam là gì?

A. Lực lượng cố vấn Mĩ.
B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền.


C. Ấp chiến lược.
D. Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

Câu 36: Đại hội lần III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

A. Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960.


B. Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955.


C. Ở Hà Nội - từ 5 đến 10 - 9 - 1960.


D. Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960.

Câu 37: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.
B. Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.


C. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét.
D. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc.

Câu 38: Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ?

A. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.


B. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở 2 miền đất nước.


C. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.


D. Cứu nguy cho chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

Câu 39: Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pa-ri đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước như thế nào?

A. Đánh cho “Mĩ cút” “ngụy nhào”.


B. Phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mĩ.


C. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào".


D. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút” “ngụy.

Câu 40: “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

A. “Ngăn đe thực tế”,
B. “Bên miệng hố chiến tranh”.


C. “Chính sách thực lực”.
D. “Phản ứng linh hoạt”.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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